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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận 

đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại IV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI MƯƠI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết 262/NQ-UBTVQH-PL ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6; Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 25 ngày 4 tháng 2024, Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 774/BC-KTNS  ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểuHĐND  tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại IV (có nội dung chính của Đề án kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định công nhận đô thị Mộc Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV theo quy định.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi thông qua ngày 16 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Nội dung chính của Đề án Đề nghị công nhận đô thị Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại IV

(Kèm theo Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND tỉnh Sơn La)


I. PHẠM VI, RANH GIỚI, QUY MÔ LẬP ĐỀ ÁN

Phạm vi nghiên cứu: Đô thị Mộc Châu với phạm vi nghiên cứu đánh giá gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Mộc Châu hiện nay với 15 đơn vị hành chính cấp xã với 2 thị trấn và 13 xã, ranh giới xác định như sau: 

- Phía Bắc giáp các huyện Phù Yên và Bắc Yên.

- Phía Nam giáp huyện Vân Hồ và huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Phía Đông và Đông Nam giáp huyện Vân Hồ.

- Phía Tây giáp huyện Yên Châu.

Khu vực nội thị dự kiến được xác lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Mộc Châu, toàn bộ dân số và phần lớn diện tích của thị trấn Nông trường Mộc Châu và các xã Phiêng Luông, Mường Sang, Đông Sang.

II.  TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ

Với những kết quả đánh giá về tình hình thực trạng phát triển đô thị huyện Mộc Châu đối chiếu với các tiêu chí của đô thị loại IV được quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH về phân loại đô thị, đô thị Mộc Châu đạt 88,96/100 điểm, cụ thể: 
	STT
	Tên Tiêu chí
	Điểm tối thiểu - tối đa
	Điểm             đánh giá

	Tiêu chí 1
	Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội
	13,5 - 18
	16,84

	Tiêu chí 2
	Quy mô dân số
	6 - 8
	8,0

	Tiêu chí 3
	Mật độ dân số
	6 - 8
	6,0

	Tiêu chí 4
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
	4,5 - 6
	4,65

	Tiêu chí 5
	Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị
	45 - 60
	53,47

	
	Tổng cộng
	75 - 100
	88,96


III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO GIAI ĐOẠN

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2023

(hiện trạng)
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	Chỉ tiêu phát triển đô thị

	1
	Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	37,9
	38,0
	50 - 55
	50 - 55
	50 - 55
	50 - 55
	55 - 60
	55 - 60

	2
	Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên toàn đô thị
	%
	1,8
	1,9
	2,0
	2,5
	3,0
	3,8
	4,2
	4,6

	3
	Diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực nội thị (dự kiến)
	M2/người
	21,3
	22,0
	22,5
	24,0
	26,0
	27,4
	28,5
	30,0

	4
	Tỷ lệ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị khu vực nội thị
	%
	10,21
	10,5
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	14,5
	15,0

	5
	Mật độ đường cống thoát nước chính
	Km/Km2
	9,10
	9,25
	9,5
	9,8
	10,0
	10,5
	10,8
	11,0

	6
	Diện tích cây xanh toàn đô thị bình quân đầu người 
	M2/người
	4,6
	4,7
	4,8
	5,0
	5,4
	5,6
	5,8
	6,0

	7
	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu vực nội thị bình quân đầu người
	M2/người
	3,5
	3,65
	3,8
	4,0
	4,2
	4,5
	4,8
	5,0

	II
	Các tiêu chuẩn thấp hơn mức tối thiểu đô thị loại IV

	1
	Mật độ dân số toàn đô thị
	Người/Km2
	332
	347
	358
	369
	380
	391
	403
	414

	2
	Công trình xanh
	Công trình
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	1
	1


IV. DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC XÃ, PHƯỜNG VÀ THÀNH LẬP THỊ XÃ MỘC CHÂU

Dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn hiện hữu theo hướng thành lập các phường, xã và nâng cấp đơn vị hành chính lên thị xã Mộc Châu. Huyện Mộc Châu hiện có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Mộc Châu (huyện lỵ), thị trấn Nông trường Mộc Châu và 13 xã (Chiềng Hắc, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, Đông Sang, Hua Păng, Lóng Sập, Mường Sang, Nà Mường, Phiêng Luông, Quy Hướng, Tân Hợp, Tân Lập, Tà Lại). 

Huyện Mộc Châu dự kiến thành lập thị xã Mộc Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Mộc Châu; trong đó khu vực nội thị dự kiến hình thành 8 phường trên cơ sở thị trấn Mộc Châu và một phần thị trấn Nông trường Mộc Châu, 03 xã hiện hữu (gồm: Phiêng Luông, Đông Sang, Mường Sang, với tổng diện tích khoảng 158,27 km2); Khu vực ngoại thị dự kiến thành lập 07 xã (xã mới Tân Hợp + Tân Lập; xã mới Quy Hướng + Nà Mường + Tà Lại; xã mới Hua Păng + một phần xã Phiêng Luông + một phần thị trấn Nông trường Mộc Châu; xã mới Chiềng Hắc + một phần xã Mường Sang + một phần thị trấn Nông trường Mộc Châu; xã mới Chiềng Khừa + một phần xã Mường Sang; xã mới Chiềng Sơn + một phần xã Đông Sang + một phần xã Mường Sang; xã Lóng Sập). 

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ

Các khu vực phát triển đô thị đã được cụ thể hóa trong Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2040 được phê duyệt theo Quyết định số 315/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ngày 07 tháng 02 năm 2024. Theo đó không gian khu vực nội thị được chia thành 06 phân khu như sau:
(1) Phân khu số 1: Thuộc phạm vi thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu (thuộc phạm vi phường 1, 2, 3, 4, 8 dự kiến). Là Trung tâm hành chính - văn hóa - thương mại, dịch vụ cấp thị xã; là khu dân dụng đô thị, trung tâm hiện hữu của thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu, trong đó có các công trình văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thị, công trình y tế cấp tỉnh và đô thị.
(2) Phân khu số 2: Thuộc phạm vi diện tích đồi, núi của thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu (thuộc phạm vi các phường 1, 2, 3, 4, 6 dự kiến). Là khu vực đặc trưng tiêu biểu gắn với bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng của đô thị Mộc Châu (đồng cỏ, đồi chè, sườn núi cao); là khu du lịch nông trại có kiến trúc, cảnh quan và công nghệ thân thiện với môi trường, sinh thái gắn với nhà máy chế biến sữa hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế, hình thành điểm du lịch nông trại trải nghiệm hấp dẫn.
(3) Phân khu số 3: Thuộc phạm vi thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Phiêng Luông (thuộc phạm vi các phường 3,6 dự kiến). Là các phân khu chức năng thuộc Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng đệm của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; là khu trung tâm du lịch của khu vực và vùng Tây Bắc, lưu giữ và quảng bá các giá trị bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội của các dân tộc; là quẩn thể du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, đào tạo du lịch, gắn kết với các khu dân cư hiện hữu; là khu vực cửa ngõ của đô thị Mộc Châu, kết nối tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La.
(4) Phân khu số 4: Thuộc phạm vi thị trấn Nông trường Mộc Châu (phường 5 dự kiến). Là khu dân dụng đô thị gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nông nghiệp đô thị; với các trọng điểm phát triển du lịch tại khu vực Ngũ động Bản Ôn, đồi chè Ô Long Mộc Châu,...
(5) Phân khu số 5: Thuộc phạm vi xã Đông Sang (phường 7 dự kiến). Là khu dân dụng đô thị gắn với phát triển du lịch văn hóa, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái gắn với vùng đồi núi, công viên rừng sinh thái, du lịch.
(6) Phân khu số 6: Thuộc phạm vi xã Mường Sang (phường 8 dự kiến). Là khu phức hợp dịch vụ, thương mại, du lịch, vui chơi giải trí, nông nghiệp sinh thái, khu ở và khu đầu mối kỹ thuật đô thị.

VI. CÁC GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN LỰC

- Tận dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương; tỉnh vốn vay ưu đãi. Nguồn vốn ngân sách và tín dụng ưu đãi để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành tỉnh Sơn La để triển khai các công trình, dự án của sở ngành đang thực hiện trên địa bàn đúng kế hoạch và tranh thủ vận động đàm phán các dự án ODA. Trong đó ưu tiên vào các lĩnh vực như: phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội (điện, giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, các công trình công cộng, y tế, giáo dục...); các dự án về môi trường, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cộng đồng; phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xóa đói giảm nghèo. 

- Tham mưu, đề xuất kiến nghị các chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư tư nhân về thuế, cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, mở rộng các hình thức đầu tư PPP và các hình thức khác để thu hút vốn của các doanh nghiệp,… Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội huyện. Đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá về các tiềm năng thế mạnh của huyện, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong việc đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư hạ tầng các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện. Đổi mới cơ chế, chính sách để huy động mạnh nguồn lực đất đai vào phát triển hạ tầng. Bổ sung và ban hành mới các cơ chế chính sách phát triển đô thị phù hợp trong từng giai đoạn

VII. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI IV

1. Các tiêu chuẩn chưa đạt điểm

1.1. Mật độ dân số toàn đô thị: đô thị Mộc Châu có diện tích tự nhiên lớn do đó để khắc phục các chỉ tiêu về dân số cần có lộ trình dài hạn và có nhiều cơ chế, giải pháp tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng thu nhập bình quân đầu người, thu hút dân số cơ học, từ đó gia tăng dân số toàn đô thị và mật độ dân số. Cụ thể:

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng thương mại dịch vụ, du lịch. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho thương mại, dịch vụ, du lịch.

- Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ thông qua hệ thống chợ, siêu thị, hệ thống cửa hàng bán lẻ...

- Quan tâm đúng mức và vận dụng tốt các chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhà ở đô thị, thu hút lực lượng lao động, người định cư, góp phần tăng dân số cơ học và cải thiện quy mô dân số đô thị.

- Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn: Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn khảo sát, triển khai dự án trên địa bàn huyện. Thu hút các dự án đầu tư, kinh doanh về cơ sở lưu trú và các dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí để phục vụ nhu cầu của du khách và nhân dân. Khai thác hiệu quả giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan của huyện phục vụ cho phát triển du lịch, dịch vụ.

- Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, các nhà đầu tư tập trung hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Mộc Châu, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp. Qua đó tăng số lượng lao động về trên địa bàn, thu hút thêm dân số cơ học cho đô thị…

1.2. Công trình xanh (hiện nay chưa có công trình, yêu cầu tối thiểu có 1 công trình): Trên cơ sở Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2040 đã được phê duyệt, UBND huyện tiếp tục lập một số quy hoạch chi tiết khu đô thị sinh thái và khu dân cư gắn với các hoạt động du lịch sinh thái, ưu tiên các quy hoạch theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh. UBND huyện kêu gọi các chủ đầu tư xây dựng các công trình xanh đáp ứng tiêu chuẩn quy định và đảm bảo điều kiện cấp chứng nhận bởi các tổ chức LOTUS, LEED, Green Mark,...

2. Các tiêu chuẩn đã đạt điểm nhưng chưa đạt điểm tối đa

Bao gồm các tiêu chuẩn đạt điểm trung bình và các tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu, đặc biệt là các tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu do vận dụng yếu tố đặc thù là đô thị miền núi. Để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn này, UBND huyện Mộc Châu sẽ tiếp tục rà soát, bám sát các nội dung của Quy hoạch tỉnh Sơn La, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La, Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, và các Quy hoạch, Chương trình, Kế hoạch liên quan để làm cơ sở thực hiện triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững. Ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ. Trong đó, phải kết hợp hạ tầng giao thông với hạ tầng thoát và xử lý nước thải một cách đồng bộ, nhất là các tuyến đường chính. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xây dựng đô thị (khu thương mại trung tâm, khu dịch vụ về y tế - giáo dục - văn hóa, khu vui chơi giải trí, khu du lịch sinh thái, khu tái định cư...). Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đô thị; đảm bảo trật tự đô thị, bảo vệ và cải thiện môi trường, xây dựng nếp sống đô thị văn minh.
